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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo   

quy định của Luật Tiếp cận thông tin   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 

2016; 

Căn cứ Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 

năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã tại Tờ trình số 55/TTr-VP ngày 17 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban 

nhân dân xã. (Kèm danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện). 

Điều 2. Danh mục thông tin quy định tại Điều 1 phải được công khai và cung 

cấp thông tin cho công dân đúng hình thức, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật 

Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã 

Tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thực hiện công khai 

danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và cung cấp thông tin theo 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc cập nhật, công khai danh mục 

thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-

CP của Chính phủ. 

Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân xã tạo ra 

theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Tiếp cận thông tin. 

2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành xã và các Trung tâm 

thuộc UBND xã có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã trong thực hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo 

khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Thủ 

trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành và các Trung tâm thuộc Ủy ban 

nhân dân xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- UB MTTQVN xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành xã; 

- LĐVP, CVNC; 

- Các ấp trên địa bàn; 

- Lưu: VT, lhlang. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Nguyên 
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DANH MỤC 

Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật  

  (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã) 

 

S

Số 

TT 

Danh mục 

thông tin 

 

Điều kiện tiếp cận 

 

Hình thức tiếp cận 

T

1 

Thông tin 

liên quan 

đến bí mật 

kinh doanh 
 

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó 

đồng ý hoặc do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã quyết định việc cung 

cấp thông tin liên quan đến bí mật 

kinh doanh trong trường hợp cần 

thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe 

của cộng đồng theo quy định của 

luật có liên quan 

  

* Người yêu cầu có 

thể yêu cầu cung cấp 

thông tin bằng các 

hình thức sau đây: 

- Trực tiếp hoặc ủy 

quyền cho người khác 

đến trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã yêu cầu 

cung cấp thông tin. 

Trường hợp người 

yêu cầu cung cấp 

thông tin không biết 

chữ hoặc bị khuyết tật 

không thể viết yêu 

cầu thì người tiếp 

nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin giúp 

điền các nội dung vào 

Phiếu yêu cầu cung 

cấp thông tin; 

- Gửi Phiếu yêu cầu 

qua mạng điện tử, 

dịch vụ bưu chính, 

fax đến Ủy ban nhân 

dân xã để cung cấp 

thông tin. 
 

2 

 

T

   2 

 

 

Thông tin 

liên quan 

đến bí mật 

đời sống 

riêng tư, bí 

mật cá 

nhân 
 

Cá nhân đó đồng ý hoặc do Chủ tịch 

UBND xã quyết định việc cung cấp 

thông tin liên quan đến bí mật đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân trong 

trường hợp cần thiết vì lợi ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng theo 

quy định của luật có liên quan 

 

3 

3 

3

3 

 

Thông tin 

liên quan 

đến bí mật 

gia đình 
 

Các thành viên gia đình đồng ý hoặc 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

quyết định việc cung cấp thông tin 

liên quan đến bí mật gia đình trong 

trường hợp cần thiết vì lợi ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng theo 

quy định của luật có liên quan 
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